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Lĩnh vực thử nghiệm:   Vật liệu xây dựng 

Field of testing:   Civil Engineering   

 

TT 

No 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử 

Materials or 

products tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/phạm vi đo 

Limit  of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1.  

Xi măng và  

clinker nghiền  

Cement and 

Grinded clinker 

Xác định độ nghiền mịn (phần còn lại 

trên sàng 0,09 mm và độ nghiền mịn 

diện tích bề mặt riêng)  

Finess test (retained content on 0,09 mm 

sieve and specific surface) 

- 

TCVN 4030:2003 

2.  
Xác định khối lượng riêng  

Determination of specific density 
- 

3.  
Xác định độ dẻo tiêu chuẩn  

Determination of normal consistency 
- 

TCVN 6017:2015 4.  

Xác định độ ổn định thể tích.  

Phương pháp Le Chatelier  

Soundness test.  

Le Chatelier method 

- 

5.  
Xác định thời gian đông kết  

Determination of setting time 
- 

6.  
Xác định cường độ nén 

Determination of compressive strength 
- TCVN 6016:2011 

7.  
Xác định hàm lượng SO3  

Determination of SO3 content 
- TCVN 141:2008 

 

  




